
1/8

MÔN THI : MGO 403 (K-O) Học kỳ : 1

Thời gian : 07h30 - 17/10/2026   -   Phòng thi 108 - Hòa Khánh Nam - Tòa Nhà F

SỐ CHỮ

1 29206258295 Nguyễn Thị Diệu Ân MGO 403 K K29HP-QTH

2 28204651391 Nguyễn Thị Ngọc Anh MGO 403 K K28QTM

3 29204340579 Đinh Phương Quế Anh MGO 403 K K29HP-QTH

4 29204354155 Trần Thị Kim Anh MGO 403 K K29HP-QTH

5 29204645967 Nguyễn Lê Trâm Anh MGO 403 K K29HP-QTM

6 29204659136 Nguyễn Thị Minh Anh MGO 403 K K29HP-QTM NỢ HP

7 29209325664 Trần Thị Mai Anh MGO 403 K K29HP-QTH

8 29204653187 Võ Thị Mỹ Ánh MGO 403 K K29HP-QTM

9 29214357718 Nguyễn Gia Bảo MGO 403 K K29HP-QTH

10 29214621265 Phan Quốc Bảo MGO 403 K K29HP-QTM

11 29214360592 Nguyễn Tư Cường MGO 403 K K29CMU-TTT

12 29214354928 Đỗ Văn Đạt MGO 403 K K29QTH

13 29214658503 Đỗ Đình Đức MGO 403 K K29HP-QTM

14 29204452187 Trần Mỹ Dung MGO 403 K K29QTN

15 29214642713 Trịnh Minh Hải MGO 403 K K29HP-QTM

16 29209331878 Đặng Ngọc Hân MGO 403 K K29HP-QTM

17 29219337276 Lê Tiến Hậu MGO 403 K K29QTH
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2/8

MÔN THI : MGO 403 (K-O) Học kỳ : 1

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2026-2027

ĐẠI HỌC DUY TÂN MÔN: Các Mô Hình Ra Quyết Định * SỐ TÍN CHỈ : 3

Thời gian : 07h30 - 17/10/2026   -   Phòng thi 112 /1 - Hòa Khánh Nam - Tòa Nhà F

SỐ CHỮ

1 29218156345 Chu Huy Hoàng MGO 403 K K29HP-QTM

2 29206761365 Đào Thị Huệ MGO 403 K K29HP-QTH

3 29214635037 Trần Quốc Hùng MGO 403 K K29HP-QTM

4 29214650617 Nguyễn Đắc Minh Hùng MGO 403 K K29QTM

5 29216258217 Phạm Nguyễn Hưng MGO 403 K K29HP-QTH

6 28214605948 Trần Quang Huy MGO 403 K K28QTM

7 29214661422 Võ Như Minh Khang MGO 403 K K29HP-QTM

8 28204602021 Nguyễn Lam Khánh MGO 403 K K28QTM

9 29204943389 La Thị Kiều MGO 403 K K29QTM

10 29218053334 Nguyễn Văn Lâm MGO 403 K K29HP-QTH NỢ HP

11 29204658495 Nguyễn Thị Ngọc Lan MGO 403 K K29HP-QTM

12 29204149796 Lê Thị Diệu Linh MGO 403 K K29HP-QTM

13 29204654188 Trần Thị Thanh Loan MGO 403 K K29HP-QTM

14 29214649093 Trần Bình Long MGO 403 K K29HP-QTM

15 29211157944 Huỳnh Đức Tiến Mạnh MGO 403 K K29CMU-TTT

16 29214653174 Bùi Cao Minh MGO 403 K K29HP-QTM

17 29204355234 Phạm Thị Trà My MGO 403 K K29HP-QTH

18 29204659598 Huỳnh Kim Ngân MGO 403 K K29HP-QTM

19 29204665457 Lê Nguyễn Bảo Ngân MGO 403 K K29HP-QTH

20 28214605008 Hồ Minh Nghĩa MGO 403 K K28QTM

21 29208236811 Lê Thị Bảo Ngọc MGO 403 K K29QTM

22 29219257864 Tạ Đức Ngọc MGO 403 K K29CMU-TTT

23 29214523364 Trần Đức Nguyên MGO 403 K K29HP-QTH
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3/8

MÔN THI : MGO 403 (K-O) Học kỳ : 1

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2026-2027

ĐẠI HỌC DUY TÂN MÔN: Các Mô Hình Ra Quyết Định * SỐ TÍN CHỈ : 3

Thời gian : 07h30 - 17/10/2026   -   Phòng thi 112 /2 - Hòa Khánh Nam - Tòa Nhà F

SỐ CHỮ

1 29204634389 Đỗ Thị Kim Nguyệt MGO 403 K K29QTM

2 29204653584 Nguyễn Thanh Nhàn MGO 403 K K29HP-QTM

3 29214665464 Trần Lê Đình Nhân MGO 403 K K29HP-QTM

4 29204327401 Lê Thục Nhi MGO 403 K K29PSU-QTH

5 29204355236 Phạm Xuân Nhi MGO 403 K K29HP-QTM

6 29214664706 Trần Viết Thành Phát MGO 403 K K29HP-QTH

7 29204350925 Nguyễn Thị Thu Phương MGO 403 K K29HP-QTH

8 29204649190 Lê Nguyễn Mai Phương MGO 403 K K29HP-QTM

9 29214646484 Trần Văn Bảo Quân MGO 403 K K29HP-QTM NỢ HP

10 27212242035 Nguyễn Anh Quốc MGO 403 K K27QTH NỢ HP

11 29204361320 Võ Thị Ánh Quyên MGO 403 K K29PSU-QTH

12 29204659117 Nguyễn Thị Tú Quyên MGO 403 K K29HP-QTM

13 29206665434 Phí Thị Phương Quỳnh MGO 403 K K29HP-QTM NỢ HP

14 29208147160 Nguyễn Trần Như Quỳnh MGO 403 K K29HP-QTM

15 29214637122 Nguyễn Đình Tài MGO 403 K K29HP-QTM NỢ HP

16 29204658922 Lê Anh Thi MGO 403 K K29HP-QTM

17 29204640134 Nguyễn Vũ Hoài Thương MGO 403 K K29HP-QTM

18 29212735483 Nguyễn Đức Thủy MGO 403 K K29HP-QTH

19 29204341676 Nguyễn Thị Huyền Trâm MGO 403 K K29HP-QTH

20 29204623668 Phạm Huyền Bảo Trâm MGO 403 K K29PSU-QTH

21 29204665221 Trần Thị Ngọc Trâm MGO 403 K K29HP-QTM

22 29206242896 Huỳnh Ngọc Bảo Trâm MGO 403 K K29HP-QTM

23 29204365463 Nguyễn Thị Thùy Trang MGO 403 K K29HP-QTH
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4/8

MÔN THI : MGO 403 (K-O) Học kỳ : 1

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2026-2027

ĐẠI HỌC DUY TÂN MÔN: Các Mô Hình Ra Quyết Định * SỐ TÍN CHỈ : 3

Thời gian : 07h30 - 17/10/2026   -   Phòng thi 201 - Hòa Khánh Nam - Tòa Nhà F

SỐ CHỮ

1 29204523507 Nguyễn Thị Quỳnh Trang MGO 403 K K29HP-QTM

2 29204641867 Trương Thị Cẩm Tú MGO 403 K K29HP-QTM

3 29204664751 Lê Thị Thanh Tú MGO 403 K K29HP-QTM

4 29204757149 Nguyễn Trần Thục Uyên MGO 403 K K29HP-QTH

5 29206640664 Lê Thị Minh Vân MGO 403 K K29HP-QTM

6 29204660139 Lâm Thị Tú Viên MGO 403 K K29HP-QTM

7 29214624860 Đặng Quốc Việt MGO 403 K K29HP-QTH

8 29204555417 Trần Thị Thảo Vy MGO 403 K K29HP-QTH

9 30204655868 Phan Thị Tường Vy MGO 403 K K30QTM

10 29206955064 Nguyễn Như Ý MGO 403 K K30QTH

11 27211142757 Mạc Tuấn Anh MGO 403 O K27QTM NỢ HP

12 29204451911 Nguyễn Thúy Anh MGO 403 O K29QTN

13 29219354236 Dương Hoàng Anh MGO 403 O K29PSU-QTH

14 30209325632 Siu Quỳnh Anh MGO 403 O K30PSU-QTH

15 29210458487 Trần Ngọc Bình MGO 403 O K29PSU-QTH

16 29204360227 Phạm Trần Bảo Chân MGO 403 O K29QTH

17 29204655602 Lê Bảo Châu MGO 403 O K29PSU-QTH
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5/8

MÔN THI : MGO 403 (K-O) Học kỳ : 1

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2026-2027

ĐẠI HỌC DUY TÂN MÔN: Các Mô Hình Ra Quyết Định * SỐ TÍN CHỈ : 3

Thời gian : 07h30 - 17/10/2026   -   Phòng thi 205 - Hòa Khánh Nam - Tòa Nhà F

SỐ CHỮ

1 29214358357 Lê Phúc Đạt MGO 403 O K29PSU-QTH

2 29204755653 Lê Thị Dịu MGO 403 O K29PSU-QTH

3 29214658865 Hồ Anh Dũng MGO 403 O K29PSU-QTH

4 29204422540 Nguyễn Thị Ngọc Duyên MGO 403 O K29QTN

5 30204655631 Trần Mỹ Duyên MGO 403 O K30QTM

6 28219306435 Huỳnh Ngọc Hải MGO 403 O K29PSU-QTH

7 29204459331 Huỳnh Ngọc Hân MGO 403 O K29QTN

8 30204456250 Lê Thị Thu Hằng MGO 403 O K30QTN

9 29219352743 Nguyễn Hữu Hiếu MGO 403 O K29PSU-QTH

10 29204657033 Trương Kiều Hoa MGO 403 O K29PSU-QTH NỢ HP

11 29203230647 Nguyễn Thị Kim Hoàn MGO 403 O K30QTM

12 29214355979 Lê Nguyễn Hoàng MGO 403 O K29PSU-QTH

13 29204363351 Kiều Thị Mỹ Hưng MGO 403 O K29PSU-QTH

14 29204150053 Phạm Ngọc Hương MGO 403 O K29QEC

15 29219333703 Nguyễn Trần Gia Huy MGO 403 O K29PSU-QTH

16 30214655666 Nguyễn Quang Huy MGO 403 O K30PSU-QTH

17 29204655519 Dương Thị Diệu Khánh MGO 403 O K29QTN

18 29206234442 Lâm Châu Minh Khuê MGO 403 O K29PSU-QTH

19 29204440444 Tô Thị Lệ Khuyên MGO 403 O K29QTN

20 30214652230 Võ Anh Kiệt MGO 403 O K30PSU-QTH

21 29204861450 Đỗ Hương Lan MGO 403 O K29PSU-QTH

22 29204357967 Trần Thị Liêm MGO 403 O K29PSU-QTH

23 29204359123 Lê Thị Linh Linh MGO 403 O K29QTH
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6/8

MÔN THI : MGO 403 (K-O) Học kỳ : 1

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2026-2027

ĐẠI HỌC DUY TÂN MÔN: Các Mô Hình Ra Quyết Định * SỐ TÍN CHỈ : 3

Thời gian : 07h30 - 17/10/2026   -   Phòng thi 210 - Hòa Khánh Nam - Tòa Nhà F

SỐ CHỮ

1 29206634431 Nguyễn Thị Linh MGO 403 O K29QTN

2 29209330072 Lê Trần Khánh Linh MGO 403 O K29PSU-QTH

3 29214459677 Nguyễn Lĩnh MGO 403 O K29QTN

4 29204459333 Trần Trịnh Khánh Ly MGO 403 O K29QTN

5 29209320671 Nguyễn Gia Ly MGO 403 O K29PSU-QTH

6 29204359520 Đỗ Cao Như Mai MGO 403 O K29PSU-QTH

7 29219332119 Hà Đức Minh MGO 403 O K29QTH

8 29204449469 Nguyễn Đặng Huyền My MGO 403 O K29QTN

9 29219364898 Nguyễn Hoàng Nam MGO 403 O K29PSU-QTH NỢ HP

10 29204465350 Lê Bùi Thuý Ngân MGO 403 O K29QTN

11 29204658698 Nguyễn Hoàng Bảo Ngọc MGO 403 O K29PSU-QTH

12 29204358449 Đinh Kiều Nguyên MGO 403 O K29PSU-QTH

13 30214364706 Đào Sỹ Nguyên MGO 403 O K30PSU-QTH

14 30204323305 Lê Thị Thanh Nhàn MGO 403 O K30PSU-QTH

15 30204722702 Đặng Thị Yến Nhi MGO 403 O K30PSU-QTH

16 29204439765 Võ Ngọc Kim Oanh MGO 403 O K29QTN

17 29219300088 Hà Đức Minh Phúc MGO 403 O K29PSU-QTH
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7/8

MÔN THI : MGO 403 (K-O) Học kỳ : 1

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2026-2027

ĐẠI HỌC DUY TÂN MÔN: Các Mô Hình Ra Quyết Định * SỐ TÍN CHỈ : 3

Thời gian : 07h30 - 17/10/2026   -   Phòng thi 211 - Hòa Khánh Nam - Tòa Nhà F

SỐ CHỮ

1 29214356496 Mai Xuân Phụng MGO 403 O K29QTH

2 29214659275 Trần Thiên Phước MGO 403 O K29PSU-QTH

3 29204455011 Nguyễn Trương HoàngPhương MGO 403 O K29QTN

4 29209300109 Hồ Lê Mai Phương MGO 403 O K29PSU-QTH

5 29204661251 Đặng Thị Lệ Quyên MGO 403 O K29PSU-QTH

6 29204565132 Nguyễn Ngọc Như Quỳnh MGO 403 O K29PSU-QTH

7 29206624903 Phạm Thị Như Quỳnh MGO 403 O K29QEC

8 29214755475 Võ Xuân Sang MGO 403 O K29QEC

9 29204456738 Nguyễn Phương Thảo MGO 403 O K29QTN

10 29209344853 Trần Như Thảo MGO 403 O K29PSU-QTH

11 29204464934 Đỗ Thị Kim Thoa MGO 403 O K29QTN

12 29204337939 Trần Lê Anh Thư MGO 403 O K29PSU-QTH

13 29204461831 Võ Thị Cẩm Thương MGO 403 O K29QTN

14 29204440016 Nguyễn Thị Thanh Thùy MGO 403 O K29QTN

15 29204650334 Lê Thị Kim Tiến MGO 403 O K29QTM

16 29204658529 Đỗ Thị Ngọc Tiến MGO 403 O K29PSU-QTH

17 29214359522 Lê Công Tín MGO 403 O K29PSU-QTH

18 29204654210 Chung Thị Bảo Trâm MGO 403 O K29PSU-QTH

19 29204661733 Nguyễn Thị Minh Trâm MGO 403 O K29PSU-QTH

20 30204437852 Nguyễn Ngọc Bảo Trâm MGO 403 O K30PSU-QTH

21 30204626814 Trương Thị Huyền Trân MGO 403 O K30PSU-QTH

22 29204361156 Phạm Thị Mỹ Trang MGO 403 O K29QTH

23 29205127503 Nguyễn Trần Uyên Trang MGO 403 O K29PSU-QTH
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8/8

MÔN THI : MGO 403 (K-O) Học kỳ : 1

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2026-2027

ĐẠI HỌC DUY TÂN MÔN: Các Mô Hình Ra Quyết Định * SỐ TÍN CHỈ : 3

Thời gian : 07h30 - 17/10/2026   -   Phòng thi 404 - Hòa Khánh Nam - Tòa Nhà F

SỐ CHỮ

1 30204456275 Lê Thị Huyền Trang MGO 403 O K30QTN

2 29219320736 Nguyễn Trí MGO 403 O K29PSU-QTH

3 29204461832 Bùi Nguyễn Phương Trúc MGO 403 O K29QTN

4 29214243909 Hồ Anh Tuấn MGO 403 O K29PSU-QTH

5 29204357703 Trần Phạm Thanh Tuyền MGO 403 O K29PSU-QTH

6 29204426013 Nguyễn Thị Minh Tuyền MGO 403 O K29QTN

7 29204659188 Trương Ngọc Anh Uyên MGO 403 O K29QTM

8 30206263975 Huỳnh Ngô Phương Uyên MGO 403 O K30PSU-QTH

9 29204655754 Ngô Thị Hồng Vân MGO 403 O K29PSU-QTH

10 29204658510 Hồ Thị Thanh Vân MGO 403 O K29PSU-QTH

11 29214320855 Nguyễn Quang Vũ MGO 403 O K29QTN

12 28204180333 Đặng Nguyễn Trúc Vy MGO 403 O K28QEC

13 29204658500 Nguyễn Thị Thúy Vy MGO 403 O K29PSU-QTH

14 29204760390 Phạm Nguyễn Tường Vy MGO 403 O K29QTH

15 29209465191 Nguyễn Hồng Vy MGO 403 O K29PSU-QTH

16 29204425783 Trần Thị Hoài Yến MGO 403 O K29QTN

17 29208120733 Đặng Thị Minh Yến MGO 403 O K29QTH
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